DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM NĂM 2018
(Thực hiện theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP)

	TT
	Tên cơ sở
	Chủ cơ sở
	Địa chỉ
	Điện thoại
	Tên sản phẩm
	Ngày Tiếp nhận HS
	Số Tự Công bố

	1
	Công ty TNHH AUM  (Chi nhánh 2- Công ty TNHH AUM)
	Cao Quốc Vinh
	Địa chỉ trụ sở chính: 6B Công trường quốc tế, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh; Địa chỉ sản xuất: Xóm Cầu 3, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
	0838 220 900                                   097 557 3127
	Trà OOLONG
	20/3/2018
	01/PHQĐ-AUM/2018

	2
	
	
	
	
	Trà xanh Thái Nguyên
	
	02/PHQĐ-AUM/2018

	3
	
	
	
	
	Trà Tuyết shan
	
	03/PHQĐ-AUM/2018

	4
	Công ty TNHH ECO SIBERIA Việt Nam
	Trần Văn Tuấn
	Địa chỉ trụ sở chính: Số 4, ngõ 152 Hòa Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội; Địa chỉ sản xuất tại cơ sở sản xuất, mua bán dược liệu ECO SIBERIA Việt Nam
	024 6259 2225          0979 407 329
	Thực phẩm Lộc giác giao Siberia
	22/3/2018
	02/ECOSIBERIA/2018

	5
	
	
	
	
	Thực phẩm tinh chất nhung hươu Siberia - Pantocrin Siberia
	
	03/ECOSIBERIA/2018

	6
	
	
	
	
	Thực phẩm Nhung Hươu khô Siberia
	
	05/ECOSIBERIA/2018

	7
	Công ty TNHH Trà Tuất Thoi
	Đào Thị Thoi
	Xóm Chính Phủ 2, xã Phú Xuyên, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
	0979 359 965
	Chè Tôm nõn
	23/3/2018
	01/TT/2018

	8
	
	
	
	
	Nhụy Hương trà
	
	02/TT/2018

	9
	
	
	
	
	Tuyết Bảo trà
	
	03/TT/2018

	10
	
	
	
	
	Trà Đinh
	
	04/TT/2018

	11
	
	
	
	
	Chè Cành tuyết
	
	05/TT/2018

	12
	Công ty Cổ phần Hương Nguyên Thịnh
	Hoàng Trung Thu
	Xóm Đà Tiến, xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
	0208 6506 999
	Thịt lợn tươi
	26/3/2018
	01/HNT/2018

	13
	Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại ALTAI SIBIRI
	Trần Văn Tám
	 Địa chỉ trụ sở chính: Số 43 E, tổ 1, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội; Địa chỉ nơi sản xuất: Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất, xóm Hưng Thịnh, xã Trung Thành, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên
	0243 747 6767
	Nguyên liệu thực phẩm Nhung Hươu khô
	27/3/2018
	01/ALTALSIBIRI/2018

	14
	Công ty Cổ phần Ntea Thái Nguyên
	Lê Quang Quyết
	Xóm Văn Hữu, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
	0983 071 269
	Trà Sâm - Ntea
	29/3/2018
	01/NTEA/2018

	15
	Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hương
	Nguyễn Thị Hương
	Xóm Ao Miếu, xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
	0982 957 498
	Rượu Hương
	30/3/2018
	01/NTH/2018

	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Hợp tác xã Quyết Thắng
	Phạm Bá Duy
	Tổ 10, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
	0985 923 923
	Nấm Sò
	2/4/2018
	01/HTXQT/2018

	17
	
	
	
	
	Nấm Linh Chi
	
	02/HTXQT/2018

	18
	Hộ kinh doanh Vũ Văn Quỳnh
	Vũ Văn Quỳnh
	Tiểu khu Tràng học, thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên
	02083 874 805
	Kem Ka Kao
	3/4/2018
	01/HKDVVQ/2018

	19
	
	
	
	
	Kem Sữa Dừa
	
	02/HKDVVQ/2018

	20
	
	
	
	
	Kem Đậu Xanh
	
	03/HKDVVQ/2018

	21
	Cơ sở SX Nước uống đóng chai Hồng Ngân Anh
	Hoàng Văn Việt
	Tổ 8, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
	0987 309 353
	Nước uống đóng chai MAXPRO
	6/4/2018
	01/HNA/2018

	22
	Công ty Cổ phần Khoa học Sự Sống
	Nguyễn Thị Diệu Thúy
	Tổ 2, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
	0961 352 682
	Trà tan Linh Chi
	9/4/2018
	01/KHSS/2018

	23
	
	
	
	
	Trà túi lọc Linh Chi
	
	04/KHSS/2018

	24
	
	
	
	
	Cao Linh Chi
	
	02/KHSS/2018

	25
	Công ty TNHH MTV Thương mại Hùng Thái 12
	Đỗ Mạnh Hùng
	Thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
	02086 505 995
	Trà Atiso
	10/4/2018
	01/CTTNHHMTVTMHT/2018

	26
	
	
	
	
	Trà Đen
	
	02/CTTNHHMTVTMHT/2018

	27
	
	
	
	
	Trà Gừng
	
	03/CTTNHHMTVTMHT/2018

	28
	Cơ sở sản xuất bánh kẹo Thanh Hùng
13
	Nguyễn Thanh Hùng
	Tổ 9, phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
	0984 319 166
	Bánh Nướng
	11/4/2018
	01/TH/2018

	29
	
	
	
	
	Bánh Dẻo
	
	02/TH/2018

	30
	Công ty TNHH Y học bản địa Việt Nam
	Quách Thị Minh Thắng
	Số 166, đường Tích Lương, tổ 1, phường Tích Lương, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
	0208 2211 686
	Cao hỗn hợp Nhân Sâm, Hoàng Kỳ, Mầm Đậu Nành, Lá Mâm Xôi, Cốt Toái Bổ, Miết Giáp, Lá cây Thành Ngạnh, Lá cây Ngấy Hương, lá cây Bọ Mẩy, Nghệ vàng, Hoa Thiên Lý
	12/4/2018
	01/2018/YHBĐ

	31
	Công ty TNHH Y học bản địa Việt Nam
	Quách Thị Minh Thắng
	Số 166, đường Tích Lương, tổ 1, phường Tích Lương, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
	0208 2211 686
	Cao hỗn hợp Lá Dâu Tằm, lá Thành Ngạnh, Bạch Yến, Cam Thảo, Lô Hội
	12/4/2018
	02/2018/YHBĐ

	32
	Công ty TNHH Y học bản địa Việt Nam
	Quách Thị Minh Thắng
	Số 166, đường Tích Lương, tổ 1, phường Tích Lương, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
	0208 2211 686
	Cao hỗn hợp Sâm Cau, Tỏa Dương, Dâm Dương Hoắc, Ba Kích, Đỗ Trọng, Thỏ Ty Tử, Câu Kỷ Tử
	12/4/2018
	03/2018/YHBĐ

	33
	Công ty TNHH Y học bản địa Việt Nam
	Quách Thị Minh Thắng
	Số 166, đường Tích Lương, tổ 1, phường Tích Lương, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
	0208 2211 686
	Cao hỗn hợp Hầu Vĩ Tóc, Na rừng, Hy Thiêm, Gối Hạc, Quế Chi
	12/4/2018
	04/2018/YHBĐ

	34
	Công ty TNHH Y học bản địa Việt Nam
	Quách Thị Minh Thắng
	Số 166, đường Tích Lương, tổ 1, phường Tích Lương, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
	0208 2211 686
	Cao hỗn hợp Tỏa Dương, Sâm Cau, Dâm Dương Hoắc, Ba Kích, Thục Địa, 
	12/4/2018
	05/2018/YHBĐ

	35
	Công ty TNHH Y học bản địa Việt Nam
	Quách Thị Minh Thắng
	Số 166, đường Tích Lương, tổ 1, phường Tích Lương, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
	0208 2211 686
	Cao hỗn hợp Bạch Chỉ, Sói rừng, Sâm Đại Hành, Ké Đầu Ngựa, Hoàng Kỳ, Tỏi đen
	12/4/2018
	06/2018/YHBĐ

	36
	Công ty TNHH Y học bản địa Việt Nam
	Quách Thị Minh Thắng
	Số 166, đường Tích Lương, tổ 1, phường Tích Lương, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
	0208 2211 686
	Cao hỗn hợp Rễ Bố Quân, Chỉ Xác, Hải Kim Sa, Tỏa Dương, Ý Dĩ
	12/4/2018
	07/2018/YHBĐ

	37
	Công ty TNHH Y học bản địa Việt Nam
14
	Quách Thị Minh Thắng
	Số 166, đường Tích Lương, tổ 1, phường Tích Lương, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
	0208 2211 686
	Cao hỗn hợp Cúc Lục Lăng, Sơn Đậu Căn, Thăng Ma, Lược Vàng
	12/4/2018
	08/2018/YHBĐ

	38
	Công ty TNHH Huy Cúc
15
	Nguyễn Thọ Cúc
	Tổ 13, phường Thắng Lợi, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên
	02083 862 823
	Nước uống tinh khiết Bảo Lan
	27/4/2018
	02/CTHC/2018


	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	CS nấu rượu thủ công TT Hùng Sơn
16  
	Phạm Mạnh Hòa
	Tổ dân phố Cầu Thông 1, TT Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
	0976 549 405
	Rượu gạo Mạnh Hòa
	2/5/2018
	01/PMH/2018

	40
	Công ty TNHH Trung Phát
17
	Nguyễn Văn Lợi
	Trụ sở: Tổ dân phố Sơn Trung, phường Bắc Sơn, TX Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên;
Cơ sở sản xuất: Tổ dân phố 3, phường Bắc Sơn, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên
	0977 872 680
0972 727 286

02083 865 157

0978 542 539
	Nước uống tinh khiết đóng chai Trung Phát
	2/5/2018
	01/TP/2018

	41
	
	
	
	
	Đá viên tinh khiết Trung Phát
	
	02/TP/2018

	42
	Công ty CP Sản phẩm Thiên nhiên DK
18
	Lục Thị Thanh Huyền
	Xóm Đồng Phủ II, xã Yên Ninh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên
	0968 223 553
01655 243 567
	Trà túi lọc Dây Thìa Canh DK
	5/5/2018
	01/DKN/2018

	43
	Công ty TNHH Một Thành viên Trà Bạch Mã
19
	Lê Nguyễn Vũ
	Tr ụ s ở: 12/13 đ ư ờng HT 35, phư ờng Hiệp Thành, Quận 12, TP H ồ Chí Minh, Việt Nam
Cơ sở sản xuất: Cơ sở sản xuất và kinh doanh Chè Trần Thị Hợp: Phố Mới, thị trấn Đại Từ, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
	02862 565 010 
090 999 0550
	Trà Thái Nguyên Bạch Mã
	8/5/2018
	01/BẠCH MÃ/2018

	44
	Cơ sở chế  biến thực phẩm Hùng Nga
20
	Tô Mạnh Hùng
	Trụ sở: Tổ 37, phường Quang Trung TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Xưởng sản xuất: Tổ 12, phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
	02083 753 597
0989 828 828
	Nem Bùi Hùng Nga
	8/5/2018
	01/HN/2018

	45
	Công ty TNHH sản xuất và thương mại Phương Nam
21
	Phạm Mạnh Tản
	Tổ 12, phường Thắng Lợi, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên
	02083 762 688
0978 607 005
	Nước uống tinh khiết Phương Nam
	17/5/2018
	01/Công ty TNHH SX &TM Phương Nam/2018

	46
	Hộ kinh doanh bánh nướng Cao Bằng
22
	Trần Văn Huấn
	Tổ dân phố Tân Huyện, phường Phố Cò, thành phố sông Công, tỉnh Thái Nguyên
	0978 376 332
	Bánh nướng 
nhân đậu xanh
	16/5/2018
	01/BNCB/2018

	47
	
	
	
	
	Bánh nướng 
nhân thập cẩm
	
	02/BNCB/2018

	48
	Công ty Cổ phần sữa chuyên nghiệp Việt Nam
23
	Phạm Trọng Bảo Châu
	21A Nguyễn Thị Thập, phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh
	(84-28)5410 3333
	Sữa tiệt trùng có đường - VPMILK GROW+
	29/5/2018
	04-UHT/VPMilk/2018/CBSP

	49
	Công ty TNHH Tuấn Spirit Thái Nguyên
24
	Đoàn Văn Hưng
	299, đường quang Trung, phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
	0936 982 166
	Rượu Hồ Lan
	30/5/2018
	01/Công ty TNHH Tuấn Minh Spirit Thái Nguyên/2018

	50
	Công ty cổ phần khoa học sự sống
	Nguyễn Thị Diệu Thúy
	Tổ 2, phường Tân Lập, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
	0961 352 682
	Đông trùng hạ thảo khô
	31/5/2018
	08/KHSS/2018

	51
	Công ty cổ phần khoa học sự sống
	Nguyễn Thị Diệu Thúy
	Tổ 2, phường Tân Lập, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
	0961 352 682
	Đông trùng hạ thảo ngâm mật ong
	31/5/2018
	09/KHSS/2018

	52
	Công ty cổ phần khoa học sự sống
	Nguyễn Thị Diệu Thúy
	Tổ 2, phường Tân Lập, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
	0961 352 682
	Trà túi lọc Đông trùng hạ thảo
	31/5/2018
	10/KHSS/2018

	53
	Công ty TNHH SX&TM Nhung Tiến
	Lã Thị Thanh Phương
	Tổ 8, phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, 
tỉnh Thái Nguyên
	0967 364 999
	Rượu đông trùng hạ thảo
	5/6/2018
	01/CTNT/2018

	54
	Công ty TNHH SX&TM Nhung Tiến
	Lã Thị Thanh Phương
	Tổ 8, phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, 
tỉnh Thái Nguyên
	0967 364 999
	Đông Trùng Hạ Thảo sợi khô
	5/6/2018
	02/CTNT/2018

	55
	Công ty TNHH SX&TM Nhung Tiến25
	Lã Thị Thanh Phương
	Tổ 8, phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, 
tỉnh Thái Nguyên
	0967 364 999
	Hỗn hợp nghệ mật ong đông trùng hạ thảo
	5/6/2018
	07/CTNT/2018

	56
	Hộ kinh doanh Nguyễn văn Khuê
26
	Nguyễn Văn Khuê
	Xóm Lò Gạch, xã Mỹ Yên, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
	0165 8758 758
	Nước uống đóng chai Mỹ Yên
	5/6/2018
	01/HKDNVK/2018

	57
	Công ty TNHH SX&TM Nhung Tiến
	Lã Thị Thanh Phương
	Tổ 8, phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, 
tỉnh Thái Nguyên
	0967 364 999
	Đông Trùng Hạ Thảo
	7/6/2018
	04/CTNT/2018

	58
	Công ty TNHH Trà Việt Anh
27
	Lại Thúy Hằng
	Số 96, làng Yên Phụ, phường Yên Phụ, quận Hồ tây, thành phố Hà Nội, Việt Nam
	0246 680 7335
	Trà Thái Nguyên Hương Nhài
	7/6/2018
	01/2018/TCB/TVA

	59
	
	
	
	
	Chè xanh đặc biệt Thái Nguyên 
	
	02/2018/TCB/TVA

	60
	Công ty TNHH Trà Việt Anh
	Lại Thúy Hằng
	Số 96, làng Yên Phụ, phường Yên Phụ, quận Hồ tây, thành phố Hà Nội, Việt Nam
	0246 680 7335
	Trà Thái Nguyên Hương sen
	7/6/2018
	03/2018/TCB/TVA

	61
	Công ty TNHH Trà Việt Anh
	Lại Thúy Hằng
	Số 96, làng Yên Phụ, phường Yên Phụ, quận Hồ tây, thành phố Hà Nội, Việt Nam
	0246 680 7335
	Trà xanh đặc sản Tân Cương
	7/6/2018
	04/2018/TCB/TVA

	62
	Công ty TNHH Trà Việt Anh
	Lại Thúy Hằng
	Số 96, làng Yên Phụ, phường Yên Phụ, quận Hồ tây, thành phố Hà Nội, Việt Nam
	0246 680 7335
	Trà xanh Thái Nguyên
	7/6/2018
	05/2018/TCB/TVA

	63
	Công ty TNHH Trà Việt Anh
	Lại Thúy Hằng
	Số 96, làng Yên Phụ, phường Yên Phụ, quận Hồ tây, thành phố Hà Nội, Việt Nam
	0246 680 7335
	Trà xanh Thái Nguyên Hương Nhài
	7/6/2018
	06/2018/TCB/TVA

	64
	Công ty TNHH Trà Việt Anh
	Lại Thúy Hằng
	Số 96, làng Yên Phụ, phường Yên Phụ, quận Hồ tây, thành phố Hà Nội, Việt Nam
	0246 680 7335
	Trà xanh Thái Nguyên Hương Sen
	7/6/2018
	07/2018/TCB/TVA

	65
	Công ty Cổ phần Chè Tân Cương Hoàng Bình
	Đỗ Thị Đức Lý
	Xóm Gò Móc, xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên
	0913 286 539
	Hoàng Trà
	13/6/2018
	01/CBSP/2018

	66
	Công ty Cổ phần Chè Tân Cương Hoàng Bình
	Đỗ Thị Đức Lý
	Xóm Gò Móc, xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên
	0913 286 539
	Trà xanh Gừng túi lọc
	13/6/2018
	02/CBSP/2018

	67
	Công ty Cổ phần Chè Tân Cương Hoàng Bình
28
	Đỗ Thị Đức Lý
	Xóm Gò Móc, xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên
	0913 286 539
	Trà thảo mộc Diệp Hạ Châu
	13/6/2018
	03/CBSP/2018

	68
	Hộ kinh doanh Trần Văn Thái 
	Trần Văn Thái
	Xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, TP Thái Nguyên
	0988 722 669
	Phúc Tâm trà
	14/6/2018
	01/HKDTVT/2018

	69
	Hộ kinh doanh Trần Văn Thái
	Trần Văn Thái
	Xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, TP Thái Nguyên
	0988 722 669
	Thái Tâm Trà
	14/6/2018
	02/HKDTVT/2018

	70
	Hộ kinh doanh Trần Văn Thái
29
	Trần Văn Thái
	Xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, TP Thái Nguyên
	0988 722 669
	Nhất Tâm Trà
	14/6/2018
	03/HKDTVT/2018

	71
	Cơ sở sản xuất Nguyễn Văn Trung
29
	Nguyễn Văn Trung
	Thôn Phú Ninh 1, xã Phú Đình, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên
	0129 228 3169
	Rượu ngon
	20/6/2018
	02/CSSX Nguyễn Văn Trung/2018

	72
	Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Tuấn
30
	Nguyễn Văn Tuấn
	Số nhà 23, tổ dân phố Đối, phường Bách Quang, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên
	01674 034 529
	Bánh nướng, bánh dẻo
	21/6/2018
	01/HT/2018

	73
	Cơ sở Nguyễn Hải Vân
31
	Nguyễn Hải Vân
	Tổ 8, phường Lương Châu, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên
	
	Mứt tết Hải Vân
	25/6/2018
	01/2018

	74
	Cơ sở 
Nguyễn Đức Hải

32
	Nguyễn Đức Hải
	Xóm Hàng Tài, xã Thượng Đình, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên
	01626 655 558
	Nem Bùi Hải Tuyết
	6/7/2018
	01/NBHT/2018

	75
	Công ty TNHH Nhựa Châu Âu xanh33
	Nguyễn Văn Vinh
	Quốc lộ 3, xã Thuận Thành, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên
	0208 3666 828
	Bao bì dụng cụ bằng nhựa và kim loại tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm: Ống nhựa và phụ kiện từ nhựa Polyethyliene (PE); PolyvinylChloride (PVC)
	9/7/2018
	67/EUROPIPE/2018

	76
	Công ty TNHH tư vấn đầu tư xuất nhập khẩu Anh Thái 34
	Đinh Thị Thủy
	Trụ sở chính: số 280 đường Tựu Liệt, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.
Nơi SX: Xóm Nam Tân, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
	024 6680 9335
024 2239 7513

0912 679 985
	Trà túi lọc Hibiscus
vị cỏ ngọt hữu cơ
	9/7/2018
	02/EIC-ANHTHAI/2018

	77
	Công ty TNHH tư vấn đầu tư xuất nhập khẩu Anh Thái
	Đinh Thị Thủy
	Trụ sở chính: số 280 đường Tựu Liệt, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.
Nơi SX: Xóm Nam Tân, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
	024 6680 9335
024 2239 7513

0912 679 985
	Trà xanh túi lọc hữu cơ
	9/7/2018
	03/EIC-ANHTHAI/2018

	78
	Công ty TNHH tư vấn đầu tư xuất nhập khẩu Anh Thái
	Đinh Thị Thủy
	Trụ sở chính: số 280 đường Tựu Liệt, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.
Nơi SX: Xóm Nam Tân, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
	024 6680 9335
024 2239 7513

0912 679 985
	Matcha trà sữa 5 in 1 EIC
	9/7/2018
	01/EIC-ANHTHAI/2018

	79
	Công ty Cổ phần Elovi Việt Nam
35
	Nguyễn Thế Ngọc
	Khu công nghiệp Nam Phổ Yên, xã Thuận Thành, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên
	0208 3866472
	Sữa chua hương mít thạch dừa Elovi
	11/7/2018
	09:2018/ELOVI

	80
	
	
	
	
	Sữa chua hương vani thạch dừa zinzin 
	
	10:2018/ELOVI

	81
	
	
	
	
	Sữa chua uống tiệt trùng zinzin kids vị cam
	
	01:2018/ELOVI

	82
	
	
	
	
	Sữa chua uống tiệt trùng zinzin kids vị dâu
	
	02:2018/ELOVI

	83
	Công ty Cổ phần Elovi Việt Nam
	Nguyễn Thế Ngọc
	Khu công nghiệp Nam Phổ Yên, xã Thuận Thành, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên
	0208 3866472
	Sữa chua có đường Elovi
	11/7/2018
	03:2018/ELOVI

	84
	
	
	
	
	Sữa chua hương dâu Elovi
	
	04:2018/ELOVI

	85
	
	
	
	
	Sữa chua hương xoài Elovi
	
	05:2018/ELOVI

	86
	
	
	
	
	Sữa chua có đường Elovi
	
	06:2018/ELOVI

	87
	
	
	
	
	Sữa chua hương chanh leo thạch dừa Elovi
	
	07:2018/ELOVI

	88
	
	
	
	
	Sữa chua hương sầu riêng thạch dừa Elovi
	
	08:2018/ELOVI

	89
	Công ty TNHH Thương mại XNK Thái Minh
36
	Trần Thị Phương Thảo
	Trụ sở: SN 18, tổ 5, phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Nơi SX: Xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
	0983 009 468
	Trà xanh túi lọc Thái Minh
	13/7/2018
	01/TM/2018

	
	

	90
	Công ty TNHH MTV TM 
Hùng Thái
	Đỗ Mạnh Hùng
	TDP An Long, TT Hùng Sơn, Huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
	0966 580 696
	Trà xanh (Green tea)
	24/7/2018
	01/2018/CNCS

	91
	Công ty TNHH MTV TM 
Hùng Thái
	Đỗ Mạnh Hùng
	TDP An Long, TT Hùng Sơn, Huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
	0966 580 696
	Trà Oolong (Oolong tea)
	24/7/2018
	02/2018/CNCS

	92
	Công ty TNHH MTV TM 
Hùng Thái
	Đỗ Mạnh Hùng
	TDP An Long, TT Hùng Sơn, Huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
	0966 580 696
	Trà Atiso (Artichoke tea)
	24/7/2018
	035/2018/CNCS

	93
	Công ty TNHH MTV TM 
Hùng Thái
	Đỗ Mạnh Hùng
	TDP An Long, TT Hùng Sơn, Huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
	0966 580 696
	Trà đen (Black tea)
	24/7/2018
	02/2018/NTCB

	94
	Công ty TNHH Nhựa Âu Châu xanh
	Nguyễn Văn Vinh
	Quốc lộ 3, xã Thuận Thành, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên 
	02083 666 828
	Bao bì dụng cụ bằng nhựa và kim loại tiếp xúc trực tiếp với TP: Phụ kiện (ren) từ kim loại đồng sử dụng trong cấp nước sinh hoạt
	24/7/2018
	68./EUPIPE/2018

	95
	Hộ kinh doanh Trần Trọng Nghiêm
37
	Trần Trọng Nghiêm
	Tổ 7, phường Tân Lập, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
	02083 847 308
	Bánh nướng Trung thu Mai Phương
	31/7/2018
	01/HKDTTN/2018

	96
	Hộ kinh doanh Trần Trọng Nghiêm
	Trần Trọng Nghiêm
	Tổ 7, phường Tân Lập, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
	02083 847 308
	Bánh dẻo Trung thu Mai Phương
	31/7/2018
	02/HKDTTN/2018

	97
	Hộ kinh doanh Trần Trọng Nghiêm
	Trần Trọng Nghiêm
	Tổ 7, phường Tân Lập, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
	02083 847 308
	Mứt tết Mai Phương
	31/7/2018
	03/HKDTTN/2018

	98
	Hộ kinh doanh 
Bùi Minh Tâm
	Bùi Minh Tâm
	Tổ 11, phường Tân Lập, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
	0976 004 535
	Mứt tết Ngọc Tuyển
	31/7/2018
	03/HKDBMT/2018

	99
	Hộ kinh doanh 
Bùi Minh Tâm
	Bùi Minh Tâm
	Tổ 11, phường Tân Lập, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
	0976 004 535
	Bánh nướng trung thu Ngọc Tuyển
	31/7/2018
	01/HKDBMT/2018

	100
	Hộ kinh doanh 
Bùi Minh Tâm38
	Bùi Minh Tâm
	Tổ 11, phường Tân Lập, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
	0976 004 535

	Bánh dẻo trung thu 
Ngọc Tuyển
	31/7/2018
	02/HKDBMT/2018

	101
	Công ty TNHH Lộc Tân Cương
	Đỗ Ngọc Toại
	52A Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
Nơi sản xuất: Cơ sở Lê Thị Minh  (Xóm Nam Hưng, xã Tân Cương, TP Thái Nguyên)
	028 7300 4747
	Trà cổ thụ Tà Xùa
	6/8/2018
	01/LOCTANCUONG/2018

	102
	Cơ sở chế biến Hùng Nga
	Tô Mạnh Hùng
	Tổ 37, phường Quang Trung, TP Thái Nguyên
Nơi SX: Tổ 12, phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên
	0989 828 828
	Giò xào lợn mán 
Hùng Nga
	6/8/2018
	03/HN/2018

	103
	Cơ sở chế biến Hùng Nga
	Tô Mạnh Hùng
	Tổ 37, phường Quang Trung, TP Thái Nguyên
Nơi SX: Tổ 12, phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên
	0989 828 828
	Nem chua Hùng Nga
	6/8/2018
	02/HN/2018

	104
	Cơ sở chế biến Hùng Nga
	Tô Mạnh Hùng
	Tổ 37, phường Quang Trung, TP Thái Nguyên
Nơi SX: Tổ 12, phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên
	0989 828 828
	Giò lụa Hùng Nga
	6/8/2018
	06/HN/2018

	105
	Cơ sở chế biến Hùng Nga
	Tô Mạnh Hùng
	Tổ 37, phường Quang Trung, TP Thái Nguyên
Nơi SX: Tổ 12, phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên
	0989 828 828
	Nem chua tai Hùng Nga
	6/8/2018
	07/HN/2018

	106
	Cơ sở chế biến Hùng Nga
	Tô Mạnh Hùng
	Tổ 37, phường Quang Trung, TP Thái Nguyên
Nơi SX: Tổ 12, phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên
	0989 828 828
	Bò viên Hùng Nga
	6/8/2018
	08/HN/2018

	107
	Cơ sở chế biến Hùng Nga
	Tô Mạnh Hùng
	Tổ 37, phường Quang Trung, TP Thái Nguyên
Nơi SX: Tổ 12, phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên
	0989 828 828
	Giò bò đặc sản 
Hùng Nga
	6/8/2018
	05/HN/2018

	108
	Cơ sở chế biến Hùng Nga
	Tô Mạnh Hùng
	Tổ 37, phường Quang Trung, TP Thái Nguyên
Nơi SX: Tổ 12, phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên
	0989 828 828
	Giò tai Hùng Nga
	6/8/2018
	04/HN/2018

	109
	Cơ sở chế biến Hùng Nga
	Tô Mạnh Hùng
	Tổ 37, phường Quang Trung, TP Thái Nguyên
Nơi SX: Tổ 12, phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên
	0989 828 828
	Dăm bông Hùng Nga
	6/8/2018
	09/HN/2018

	110
	Công ty TNHH Healthy & Calm Living40
	Đặng Thị Giang
	Phố Đình, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
	0913 837 527
	Glamour tea - Trà xanh shan tuyết
	9/8/2018
	01/ Healthy & Calm Living/2018

	111
	Hợp tác xã thanh niên Tân Linh
	Nguyễn Văn Quảng
	Xóm 13, xã Tân Linh, huyện Đại Từ, tỉnh Th ái Nguyên;
Nơi chế biến: Tổ dân phố Cầu Th ịnh 1, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
	02083 605 678
0988 227 000
	Thỏ nướng ngũ vị
	10/8/2018
	05/HTXTNTL/2018

	112
	Hợp tác xã thanh niên Tân Linh
	Nguyễn Văn Quảng
	Xóm 13, xã Tân Linh, huyện Đại Từ, tỉnh Th ái Nguyên;
Nơi chế biến: Tổ dân phố Cầu Th ịnh 1, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
	02083 605 678
0988 227 000
	Thỏ Càri
	10/8/2018
	01/HTXTNTL/2018

	113
	Hợp tác xã thanh niên Tân Linh
	Nguyễn Văn Quảng
	Xóm 13, xã Tân Linh, huyện Đại Từ, tỉnh Th ái Nguyên;
Nơi chế biến: Tổ dân phố Cầu Th ịnh 1, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
	02083 605 678
0988 227 000
	Thỏ rang muối
	10/8/2018
	02/HTXTNTL/2018

	114
	Hợp tác xã thanh niên Tân Linh
	Nguyễn Văn Quảng
	Xóm 13, xã Tân Linh, huyện Đại Từ, tỉnh Th ái Nguyên;
Nơi chế biến: Tổ dân phố Cầu Th ịnh 1, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
	02083 605 678
0988 227 000
	Thỏ chiên dừa
	10/8/2018
	06/HTXTNTL/2018

	115
	Hợp tác xã thanh niên Tân Linh
	Nguyễn Văn Quảng
	Xóm 13, xã Tân Linh, huyện Đại Từ, tỉnh Th ái Nguyên;
Nơi chế biến: Tổ dân phố Cầu Th ịnh 1, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
	02083 605 678
0988 227 000
	Thỏ chiên vừng
	10/8/2018
	04/HTXTNTL/2018

	116
	Hợp tác xã thanh niên Tân Linh
	Nguyễn Văn Quảng
	Xóm 13, xã Tân Linh, huyện Đại Từ, tỉnh Th ái Nguyên;
Nơi chế biến: Tổ dân phố Cầu Th ịnh 1, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
	02083 605 678
0988 227 000
	Xúc xích thỏ
	10/8/2018
	07/HTXTNTL/2018

	117
	Hợp tác xã thanh niên Tân Linh
41
	Nguyễn Văn Quảng
	Xóm 13, xã Tân Linh, huyện Đại Từ, tỉnh Th ái Nguyên;
Nơi chế biến: Tổ dân phố Cầu Th ịnh 1, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
	02083 605 678
0988 227 000
	Thỏ xào lăn
	10/8/2018
	03/HTXTNTL/2018

	118
	Cơ sở SX nước uống đóng chai Quỳnh Ngân
42
	Phạm Quốc Toản
	Tổ 14, phường Quang Vinh, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
	0986 374 999
	Đá viên tinh khiết 
Quỳnh Ngân
	10/8/2018
	01/Cơ sở sản xuất nước uống đóng chai Quỳnh Ngân/2018

	119
	Công ty cổ phần Ntea Thái Nguyên
	Lê Quang Quyết
	Xóm Văn Hữu, x ã  Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ
	02086 577 277
0968 598 993
	Trà túi lọc hữu cơ Ntea
	13/8/2018
	NT1806-3368NTNN

	120
	Công ty cổ phần Ntea Thái Nguyên
	Lê Quang Quyết
	Xóm Văn Hữu, x ã  Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ
	02086 577 277
0968 598 993
	Matcha hữu cơ Ntea
	13/8/2018
	NT1806-5368NTNN

	121
	Công ty cổ phần Ntea Thái Nguyên
	Lê Quang Quyết
	Xóm Văn Hữu, xã  Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ
	02086 577 277
0968 598 993
	Trà xanh hữu cơ Ntea
	13/8/2018
	NT1806-2368NTNN

	122
	Công ty cổ phần Ntea Thái Nguyên
	Lê Quang Quyết
	Xóm Văn Hữu, x ã  Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ
	02086 577 277
0968 598 993
	Trà sữa Ntea 4 in 1
	13/8/2018
	NT1806-4368NTNN

	123
	Công ty TNHH SX & TM Nhung Tiến
	Lã Thị Thanh Phương
	Tổ 27, phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên
	0967 364 999
	CORDY NT (Nước đông trùng hạ thảo củ đinh lăng)
	2/8/2018
	12/CNTC/2018

	124
	CSSX Sữa đậu nành Thiện Mỹ
43
	Trần văn Thanh
	Xóm Thái Sơn 2
	0916 595 385
0208 3648 998
	Sữa đậu nành Thiện Mỹ
	15/8/2018
	01/TM/2018

	125
	Công ty TNHH Trà Việt Anh
	Lại Thúy Hằng
	Số 96, làng Yên Phụ, quận Tây Hồ, TP Hà Nội
Địa chỉ SX: DNTN Trà Việt Anh Thái Nguyên/ Xóm Đồng Tiến, xã La Bằng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên)
	0246 680 7335

	Trà vị chanh - Vietanh Ice tea
	16/8/2018
	09/2018/TCB/TVA

	126
	Công ty TNHH Trà Việt Anh
	Lại Thúy Hằng
	Số 96, làng Yên Phụ, quận Tây Hồ, TP Hà Nội
Địa chỉ SX: DNTN Trà Việt Anh Thái Nguyên/ Xóm Đồng Tiến, xã La Bằng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên)
	0246 680 7335

	Trà vị đào – Vietanh ice tea
	16/8/2018
	08/2018/TCB/TVA

	127
	HTX Miếm Việt Cường
44
	Nguyễn Văn Ba
	Xóm Việt Cường, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
	0975 969 998
	Miến Việt Cường
	17/8/2018
	01/TT/2018

	128
	HTX Miếm Việt Cường
	Nguyễn Văn Ba
	Xóm Việt Cường, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
	0975 969 998
	Miến Hương dong
	17/8/2018
	02/TT/2018

	129
	TT Nghiên cứu và phát triển chăn nuôi Miền núi
	Nguyễn Văn Đại
	Xã Bình Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên
	0208 3862 378
	Cao xương ngựa bạch Bá Vân
	20/8/2018
	02/CXN-TTMN2018

	130
	TT Nghiên cứu và phát triển chăn nuôi Miền núi
	Nguyễn Văn Đại
	Xã Bình Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên
	0208 3862 378
	Cao xương ngựa Bá Vân
	20/8/2018
	01/CXN-TTMN2018

	131
	Cơ sở Vũ Mạnh Cường
	Vũ Mạnh Cường
	SN 225, tổ 33, phường Quang Trung, TP. Thái Nguyên
	0971 063 555
01234 620 555
	Chân giò ủ muối
	24/8/2018
	01/CSVMC/2018

	132
	Cơ sở Vũ Mạnh Cường
	Vũ Mạnh Cường
	SN 225, tổ 33, phường Quang Trung, TP. Thái Nguyên
	0971 063 555
01234 620 555
	Giò lụa
	24/8/2018
	02/CSVMC/2018

	133
	Cơ sở Vũ Mạnh Cường46
	Vũ Mạnh Cường
	SN 225, tổ 33, phường Quang Trung, TP. Thái Nguyên
	0971 063 555
01234 620 555
	Gà hấp muối
	24/8/2018
	03/CSVMC/2018

	134
	Công ty TNHH Ngọc Anh
	Hoàng Văn Đại
	Tổ 12, phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên
	0208 3846 397
0968 193 566
	Nước uống thiên nhiên tinh khiết Cheery
	27/8/2018
	01/CTTNHHNA/2018

	135
	Công ty TNHH Ngọc Anh447
	Hoàng Văn Đại
	Tổ 12, phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên
	0208 3846 397
0968 193 566
	Nước uống thiên nhiên tinh khiết Aquafamy
	27/8/2018
	02/CTTNHHNA/2018

	136
	HTX Chè Thái Hương
	Lương Khánh Huy
	Xóm Cây Thị, xã Phúc Xuân, TP Thái Nguyên
	0989 038 026
	Thái Hương Trà
	27/8/2018
	01/CHETHAIHUONG/2018

	137
	HTX Chè Thái Hương
48
	Lương Khánh Huy
	Xóm Cây Thị, xã Phúc Xuân, TP Thái Nguyên
	0989 038 026
	Thanh Tâm Trà
	27/8/2018
	02/CHETHAIHUONG/2018

	138
	Công ty Cổ phần Elovi Việt Nam
	Nguyễn Thế Ngọc
	KCN nam Phổ yên, xã Thuận Thành, TX Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên
	0208 3866 472
	Thức uống dinh dưỡng sữa trái cây ZinZin cam tự nhiên
	28/8/2018
	11:2018/Elovi

	139
	Công ty Cổ phần Elovi Việt Nam
	Nguyễn Thế Ngọc
	KCN nam Phổ yên, xã Thuận Thành, TX Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên
	0208 3866 472
	Thức uống dinh dưỡng sữa trái cây ZinZin dâu tự nhiên
	28/8/2018
	12:2018/Elovi

	140
	CN A2Z TEA Thái Nguyên – Công ty TNHH Tư vấn và dịch thuật A2Z
	Lưu Xuân Kế
	Xóm Lai Thành, xã Phúc Trìu, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
	0888 388865
	Chè xanh Tân Cương Thái Nguyên
	29/9/2018
	01:2018/A2Z

	141
	CN A2Z TEA Thái Nguyên – Công ty TNHH Tư vấn và dịch thuật A2Z
	Lưu Xuân Kế
	Xóm Lai Thành, xã Phúc Trìu, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
	0888 388865
	Trà Tân cương Thượng hạng
	29/9/2018
	02:2018/A2Z

	142
	CN A2Z TEA Thái Nguyên – Công ty TNHH Tư vấn và dịch thuật A2Z
	Lưu Xuân Kế
	Xóm Lai Thành, xã Phúc Trìu, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
	0888 388865
	Trà Tân Cương Thứ Thiệt
	29/9/2018
	03:2018/A2Z

	143
	CN A2Z TEA Thái Nguyên – Công ty TNHH Tư vấn và dịch thuật A2Z
	Lưu Xuân Kế
	Xóm Lai Thành, xã Phúc Trìu, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
	0888 388865
	Trà Tân Cương cao cấp
	29/9/2018
	04:2018/A2Z

	144
	CSSX Nước uống đóng chai Ánh Hiền
	Đinh Văn Ánh
	Xóm Nghinh Tác, xã sảng Mộc, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên
	0166 8868 009
0166 6158 979
	Nước uống đóng chai Khau Nao
	30/8/2018
	01/AH/2018

	145
	Công ty TNHH Y học bản địa Việt Nam
	Quách Thị Minh Thắng
	Số 166, đường Tích Lương, tổ 1, phường Tích Lương, TP Thái Nguyên
	0208 2211686
	Cao hỗn hợp xuyên khung, đương quy, thục địa, bạch thược, hương phụ, ích mẫu, mâm xôi, tỏa dương
	4/9/2018
	10/2018/YHBĐ

	146
	Công ty TNHH Y học bản địa Việt Nam
	Quách Thị Minh Thắng
	Số 166, đường Tích Lương, tổ 1, phường Tích Lương, TP Thái Nguyên
	0208 2211686
	Cao hỗn hợp ích mẫu, hương phụ, đào nhân, hồng hoa, bạch thược, đương quy, kỷ tử, sinh địa
	4/9/2018
	11/2018/YHBĐ

	147
	Doanh nghiệp tư nhân chè Nguyên Thái
	Nguyễn Đắc Hòa
	Tổ 20, phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên
	0913 286 359
	Chè xanh
	7/9/2018
	Số:01

	148
	HTX Dịch vụ Nông lâm nghiệp Đại Tiến
	Triệu Thị Dung
	Xóm Đồng Chăn, xã Lâu Thượng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên
	0978 127 346
	Đậu phụ Đại Tiến
	10/9/2018
	03/HTX-DVNLNĐT/2018

	149
	HTX Dịch vụ Nông lâm nghiệp Đại Tiến
	Triệu Thị Dung
	Xóm Đồng Chăn, xã Lâu Thượng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên
	0978 127 346
	Măng khô Đại Tiến
	10/9/2018
	02/HTX-DVNLNĐT/2018

	150
	HTX Dịch vụ Nông lâm nghiệp Đại Tiến
	Triệu Thị Dung
	Xóm Đồng Chăn, xã Lâu Thượng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên
	0978 127 346
	Chè búp Đại Tiến
	10/9/2018
	01/HTX-DVNLNĐT/2018

	151
	HTX Nông sản an toàn Ôn Lương
	Nguyễn Quốc Xứng
	Xóm Na Tùn, xã Ôn Lương, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên
	0978 693 170
	Gạo nếp Ôn Lương
	11/9/2018
	01/HTX-NSATOL/2018

	152
	HKD Lê Văn Cập
	Lê Văn Cập
	Tổ 28, phường Trung Thành, TP Thái Nguyên
	0949786106
	Nước uống tinh khiết Aqugrin
	13/9/2018
	01/HKD LVC/2018

	153
	HKD Hà Thị Chinh
	Hà Thị Chinh
	Tổ 29, phường Quang Trung, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
	02083 751 918
	Kem tươi tổng hợp
	14/9/2018
	01/HKDHTC/2018

	154
	HKD Hà Thị Chinh
	Hà Thị Chinh
	Tổ 29, phường Quang Trung, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
	02083 751 918
	Bánh ngọt tổng hợp
	14/9/2018
	02/HKDHTC/2018

	155
	HKD Dương Thị Hiền
	Dương Thị Hiền
	Xóm Đồng Xe, xã Sơn Cẩm, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
	0968 351 811
	Bánh nướng Mạnh Hiền
	14/9/2018
	01/HKĐTH/2018

	156
	HKD Dương Thị Hiền
	Dương Thị Hiền
	Xóm Đồng Xe, xã Sơn Cẩm, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
	0968 351 811
	Bánh dẻo Mạnh Hiền
	14/9/2018
	02/HKĐTH/2018

	157
	Công ty cổ phần sữa chuyên nghiệp Việt Nam
	Phạm Trọng Bảo Châu
	Địa chỉ: 21A Nguyễn Thị Thập, phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh
Sản xuất tại: 

- Công ty Cổ phần sữa Elovi Việt Nam (KCN Nam Phổ Yên, Thuận Thành, TX Phổ Yên, Thái Nguyên).

- Công ty cổ phần sữa Quốc tế IDP (xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, TP Hà Nội.
	(84-28)5410 3333
	Thức uống dinh dưỡng ca cao mầm lúa mạch đen – VPMilk Nutrimalt
	18/92018
	05-UHT/VPMilk/2018

	158
	HKD Lê Đức Thuận
57
	Lê Đức Thuận
	Xóm Việt Cường, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
	0368 139 899
	Miến Việt Cường Hóa Thượng
	18/9/2018
	01/TCBHKDLĐT/2018

	159
	Công ty TNHH Y học bản địa Việt Nam
	Quách Thị  Minh Thắng
	Số 166, đường Tích Lương, tổ 1, phường Tích Lương, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
	0208 2211 686
	Cao hỗn hợp đương quy, xuyên khung, địa hoàng, đào nhân, hồng hoa, hương phụ, ích mẫu, trâu cổ, tam thất
	19/9/2018
	12/2018/YHBĐ

	160
	Cơ sở sản xuất và kinh doanh Hương Tràm
	Nguyễn Thị Thanh Nhàn
	Số 2, Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
	0208 2211 333
	Bánh nướng
	19/9/2018
	01/CSSXVKDHT/2018

	161
	Cơ sở sản xuất và kinh doanh Hương Tràm
	Nguyễn Thị Thanh Nhàn
	Số 2, Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
	0208 2211 333
	Bánh dẻo
	19/9/2018
	02/CSSXVKDHT/2018

	162
	Công ty TNHH Hải Bình
	Kiều Thị Xuân
	Xóm An Thái, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
	02082 244 151
	Trà Phật Độ
	27/9/2018
	01/HB/2018

	163
	Công ty TNHH Hải Bình
	Kiều Thị Xuân
	Xóm An Thái, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
	02082 244 151
	Trà Nụ Vối
	27/9/2018
	02/HB/2018


	164
	Công ty CP KH Sự Sống
	Nguyễn Thị Diệu Thuý
	Tổ 2, p. Tân Lập, TPTN
	0961352682
	Trà Linh Chi Sâm
	28/9/2018
	03/KHSS/2018

	165
	Cty TNHH MTV TM Hùng Thái
	Đỗ Mạnh Hùng
	TDP An Long; TT Hùng Sơn; Đại Từ
	02086505995
	Trà xanh Hương Sen
	28/9//2018
	07/2018/CNCS

	166
	HKD Nguyễn Văn Tài
	Nguyễn Văn Tài
	Xóm Trung Na 1, xã Tiên Hội, H. Đại Từ- Tỉnh TN
	0987824280
0373835146

0328425369
	Nước uống TK đóng chai DAITU WATER
	02/10/2018
	01/HKDNVT/2018

	167
	Cty CP Chè Tân Cương Hoàng Bình
	Đỗ T. Đức Lý
	Xóm Gò Móc, xã Quyết Thắng, TPTN
	02083746433
	Chính Thái Trà
	04/10/2018
	04/CTCPCTCHB/2018

	168
	Cty TNHH TM Hùng Mùi
	Trương Đình Hùng
	Xóm Cây Cài, xã Cổ Lũng, H. Huyện Phú Lương, TN
	02083502468
	Trà Châu An
	08/10/2018
	01/2018/TCB-TMHM

	169
	Cty TNHH TM Hùng Mùi
	Trương Đình Hùng
	Xóm Cây Cài, xã Cổ Lũng, H. Huyện Phú Lương, TN
	02083502468
	Tâm An Trà
	8/10/2018
	02/2018/TCB-TMHM

	170
	Cty TNHH TM Hùng Mùi
	Trương Đình Hùng
	Xóm Cây Cài, xã Cổ Lũng, H. Huyện Phú Lương, TN
	02083502468
	Ngự Thiện Trà
	8/10/2018
	03/2018/TCB-TMHM

	171
	CTy TNHH Hải Bình
	Kiều Thị Xuân
	Xóm An Thái, xã Hoá Thượng, H. Đồng Hỷ, TN
	02082244151
	Trà xanh Độ Tâm
	8/10/2018
	03/HB/2018

	172
	HKD Phan Thị Hải
	Phan Thị Hải
	Thanh Xuyên 4, Trung Thành, Phổ Yên, Tn
	0912106438
	Nước uống Tinh khiết đóng chai AQUA PHUHA
	8/10/2018
	01/HKDPTH/2018

	173
	CTy TNHH Xây dựng và TM Asean Thái Nguyên
	Mai Phúc Thanh
	Xóm Nà Họ, xã Thanh định, h. Định Hoá
	0943936089
	Nước khoáng Thiên nhiên ATK
	11/10/2018
	01/CTTNHHXD&TM ASEAN TN/2018

	174
	CTy TNHH Xây dựng và TM Asean Thái Nguyên
	Mai Phúc Thanh
	Xóm Nà Họ, xã Thanh định, h. Định Hoá
	0943936089
	Nước uống đóng chai Asean
	11/10/2018
	02/CTTNHHXD&TM ASEAN TN/2018

	175
	Đỗ Thị Anh Đào
	Đỗ Thị Anh Đào
	Tổ 16, số nhà 94, phường Chùa Hang, TPTN
	0964429091
	Bánh nướng
	11/10/2018
	01/HKD ĐTAĐ/2018

	176
	Đỗ Thị Anh Đào
	Đỗ Thị Anh Đào
	Tổ 16, số nhà 94, phường Chùa Hang, TPTN
	0964429091
	Bánh Dẻo
	11/10/2018
	02/HKD ĐTAĐ/2018

	177
	Cty CP Chè Tân Cương Hoàng Bình
	Đỗ T. Đức Lý
	Xóm Gò Móc, xã Quyết Thắng, TPTN
	02083746433
	Trà Xanh Ô Long
	16/10/2018
	05/CTCPCTCHB/2018

	178
	Cty CP Chè Tân Cương Hoàng Bình
	Đỗ T. Đức Lý
	Xóm Gò Móc, xã Quyết Thắng, TPTN
	02083746433
	Trà đen ( Hồng trà Black tea)
	16/10/2018
	06/CTCPCTCHB/2018

	179
	HKD Nguyễn Thị Hương Vân
	Nguyễn Thị Hương Vân
	Chợ Đồng Quang, phường Quang Trung, TPTN
	02083755022-0986144954
	Hương Vân Trà (Trà Xanh)
	17/10/2018
	01/HKD-NTHV/2018

	180
	HKD Nguyễn Thị Hương Vân
	Nguyễn Thị Hương Vân
	Chợ Đồng Quang, phường Quang Trung, TPTN
	02083755022-0986144954
	Hương Vân Trà (Trà Trắng)
	17/10/2018
	02/HKD-NTHV/2018

	181
	HKD Nguyễn Thị Hương Vân
	Nguyễn Thị Hương Vân
	Chợ Đồng Quang, phường Quang Trung, TPTN
	02083755022-0986144954
	Hương Vân Trà (Trà Vàng)
	17/10/2018
	02/HKD-NTHV/2018

	182
	HKD Nguyễn Thị Hương Vân
	Nguyễn Thị Hương Vân
	Chợ Đồng Quang, phường Quang Trung, TPTN
	02083755022-0986144954
	Hương Vân Trà (Trà Nõn Tôm Đặc Biệt)
	17/10/2018
	02/HKD-NTHV/2018

	183
	CTy TNHH Friend
66
	Hà Anh Tuấn
	Tổ 1, đường Bến Oánh, P. Trưng Vương, TPTN
	0916821226
	Nước uống đóng chai Friend
	23/10/2018
	18/CTF/2018

	184
	HTX Miến Việt Cường
	Nguyễn Văn Ba
	Xóm Việt Cường, xã Hoá Thượng, h. Đồng Hỷ, TN
	0982948948
	Miến Khoai Lang Việt Cường
	25/10/2018
	02/2018

	185
	CT TNHH HEALTHY& CALM LIVING
	Đặng Thị Giang
	phố Đình, TT Hùng Sơn, huyện Đại Từ, TN
	0913837527
	ống hút giấy – paper straw
	25/10/2018
	01/H&CL/2018
Đến hết ngày 28/10/2018



	186
	CN tại Thái Nguyên - Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Đại Gia
	Nguyễn Đức Học
	Xóm Đồng Lạnh, xã Phúc Xuân, TP Thái Nguyên, tỉnh Th ái Nguyên
	0208 2222 548
	Trà shan tuyết thượng hạng
	29/10/2018
	006/CTTNHHTM&DV ĐẠI GIA/2018

	187
	CN tại Thái Nguyên - Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Đại Gia
	Nguyễn Đức Học
	Xóm Đồng Lạnh, xã Phúc Xuân, TP Thái Nguyên, tỉnh Th ái Nguyên
	0208 2222 548
	Trà xanh Thái Nguyên ưới hoa lài tự nhiên 100%
	29/10/2018
	018/CTTNHHTM&DV ĐẠI GIA/2018

	188
	CN tại Thái Nguyên - Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Đại Gia
	Nguyễn Đức Học
	Xóm Đồng Lạnh, xã Phúc Xuân, TP Thái Nguyên, tỉnh Th ái Nguyên
	0208 2222 548
	Tâm sen đặc biệt
	29/10/2018
	019/CTTNHHTM&DV ĐẠI GIA/2018

	189
	CN tại Thái Nguyên - Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Đại Gia
	Nguyễn Đức Học
	Xóm Đồng Lạnh, xã Phúc Xuân, TP Thái Nguyên, tỉnh Th ái Nguyên
	0208 2222 548
	Nụ vối đặc biệt
	29/10/2018
	020/CTTNHHTM&DV ĐẠI GIA/2018

	190
	HTX Miến Việt Cường
	Nguyễn Văn Ba
	Xóm Việt Cường, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
	0975 969 998
	Miến gói nem Việt Cường
	29/10/2018
	03/2018

	191
	Hộ kinh doanh Nguyễn Tiến Sỹ
	Nguyễn Tiến Sỹ
	Xóm 9, xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên
	0982 873025
	Bánh chưng 999
	2/11/2018
	01/HKD-NTS/2018

	192
	HKD Bùi Trọng Đại
	Bùi Trọng Đại
	Xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, tp Thái Nguyên
	02083746223
Or 0986222435
	Trà đặc sản
	08/11/2018
	01/CSSXTTY/2018

	193
	HKD Bùi Trọng Đại
	Bùi Trọng Đại
	Xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, tp Thái Nguyên
	02083746223
Or 0986222435
	Trà đinh Thượng hạng
	8/11/2018
	02/CSSXTTY/2018

	194
	HKD Bùi Trọng Đại
	Bùi Trọng Đại
	Xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, tp Thái Nguyên
	02083746223
Or 0986222435
	Trà tôm
	8/11/2018
	03/CSSXTTY/2018

	195
	Cty CP Elovi VN
	Nguyễn Thế Ngọc
	KCN Nam Phổ Yên, xã Thuận Thành, Phổ Yên, Tn
	02083866472
	Sữa lên men trái cây tổng hợp
	15/11/2018
	14:2018/ELOVI

	196
	Cty CP Elovi VN
	Nguyễn Thế Ngọc
	KCN Nam Phổ Yên, xã Thuận Thành, Phổ Yên, Tn
	02083866472
	Sữa uống lên men việt quất
	15/11/2018
	13:2018/ELOVI

	197
	Doanh nghiệp tư nhân Cảnh Hạ
	Trần Đức Cảnh
	Xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, TP Thái Nguyên
	0978619266

0983369861
	Chè Móc Câu
	15/11/2018
	01/DNTNCH/2018

	198
	Doanh nghiệp tư nhân Cảnh Hạ
	Trần Đức Cảnh
	Xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, TP Thái Nguyên
	0978619266

0983369861
	Chè Tôm Nõn
	15/11/2018
	02/DNTNCH/2018

	199
	Doanh nghiệp tư nhân Cảnh Hạ
	Trần Đức Cảnh
	Xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, TP Thái Nguyên
	0978619266

0983369861
	Chè Đinh Thượng Ty
	15/11/2018
	03/DNTNCH/2018

	200
	HTX Chè Minh Thu
	Nguyễn Thị Thu
	Xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, tp Thái Nguyên
	0979573466
	Chè móc câu
	16/11/2018
	01/HTXCMT/2018

	201
	HTX Chè Minh Thu
	Nguyễn Thị Thu
	Xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, tp Thái Nguyên
	0979573466
	Chè tôm nõn
	16/11/2018
	02/HTXCMT/2018

	202
	HKD Chính Lan
	Nguyễn Quốc Chính
	TDP Hoàng Vân, P. Đồng Tiến- Tx Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên
	0985631618
	Đá Viên Tinh Khiết Thanh Xuân
	16/11/2018
	01/HKDCL

	203
	Cơ sở Phan Thị Thuỳ Linh
	Phan Thị Thuỳ Linh
	tổ 19, phường Hoàng Văn Thụ, tp Thái Nguyên, tỉnh TN
	0983710710
	Tuấn Linh Trà
	21/11/2018
	01/TLT/2018

	204
	HKD Trần Văn Thắng
	Trần Văn Thắng
	Xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, tp Thái Nguyên
	0915644519
	Chè móc câu
	21/11/2018
	01/CSSXCTH/2018

	205
	HKD Trần Văn Thắng
	Trần Văn Thắng
	Xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, tp Thái Nguyên
	0915644519
	Chè nõn thượng ty
	21/11/2018
	02/CSSXCTH/2018

	206
	HKD Trần Văn Thắng
	Trần Văn Thắng
	Xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, tp Thái Nguyên
	0915644519
	Đinh đinh trà
	21/11/2018
	03/CSSXCTH/2018

	207
	HKD Nguyễn Bích Liên
	Nguyễn Bích Liên
	Xóm 9, cổ Lũng, Phú Lương
	0986538910
	Bánh chưng Bờ Đậu Bích liên
	22/11/2018
	01/HKD-NBL/2018

	208
	HKD Dương Thị Yến
	Dương Thị Yến
	Tổ DP 4A, P. Phố Cò, TP Sông Sông, tỉnh TN
	0985908099
	Tinh dầu gấc Yến Quyên
	30/11/2018
	01/HKD-DTY/2018

	209
	HKD Phạm Thị Cúc Hương
	Phạm Thị Cúc Hương
	Tổ 6,p. quán Triều, TPTN, TN
	0867497763
	Bánh Nướng Minh Hương
	30/11/2018
	01/HKDPTCH/2018

	210
	HKD Phạm Thị Cúc Hương
	Phạm Thị Cúc Hương
	Tổ 6,p. quán Triều, TPTN, TN
	0867497763
	Bánh Dẻo Minh Hương
	30/11/2018
	02/HKDPTCH/2018

	211
	HKD Phạm Thị Cúc Hương
	Phạm Thị Cúc Hương
	Tổ 6,p. quán Triều, TPTN, TN
	0867497763
	Bánh Mỳ Minh Hương
	30/11/2018
	03/HKDPTCH/2018

	212
	CT TNHH Trung Dũng-PL
	Phạm Anh Dũng
	Làng Cọ 2, xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương, TN
	0344302786
	Nước uống đ/c Núi Chúa
	03/12/2018
	01/CTTNHHTDPL/2018

	213
	CT TNHH thảo dược Gold NT
	Lã Thị Thanh Hương
	Tổ 27, p. Phan Đình Phùng, TPTN
	0394630021
	Rượu ĐTHT nguyên con vảy vàng
	03/12/2018
	23/CTNT/2018

	214
	CT TNHH thảo dược Gold NT
	Lã Thị Thanh Hương
	Tổ 27, p. Phan Đình Phùng, TPTN
	0394630021
	Rượu ĐTHT dạng sợi vảy vàng
	03/12/2018
	24/CTNT/2018

	215
	CN CT TNHH Tân Cương Xanh tại Tn
	Nguyễn Thành Hưng
	Xóm Nam Tân, xã Tân Cương, TP Thái Nguyên
	0915552193
	Trà hương dâu Tân cương xanh
	4/12/2018
	09/TCX/2018

	216
	CN CT TNHH Tân Cương Xanh tại Tn
	Nguyễn Thành Hưng
	Xóm Nam Tân, xã Tân Cương, TP Thái Nguyên
	0915552193
	Trà hương táo Tân cương xanh
	4/12/2018
	08/TCX/2018

	217
	CN CT TNHH Tân Cương Xanh tại Tn
	Nguyễn Thành Hưng
	Xóm Nam Tân, xã Tân Cương, TP Thái Nguyên
	0915552193
	Trà hương bạc hà Tân cương xanh
	4/12/2018
	07/TCX/2018

	218
	CN CT TNHH Tân Cương Xanh tại Tn
	Nguyễn Thành Hưng
	Xóm Nam Tân, xã Tân Cương, TP Thái Nguyên
	0915552193
	Trà hương chanh Tân cương xanh
	4/12/2018
	10/TCX/2018

	219
	CN CT TNHH Tân Cương Xanh tại Tn
	Nguyễn Thành Hưng
	Xóm Nam Tân, xã Tân Cương, TP Thái Nguyên
	0915552193
	Trà hương đào Tân cương xanh
	4/12/2018
	11/TCX/2018

	220
	CN CT TNHH Tân Cương Xanh tại Tn
	Nguyễn Thành Hưng
	Xóm Nam Tân, xã Tân Cương, TP Thái Nguyên
	0915552193
	Trà túi lọc Olong sữa Tân cương xanh
	4/12/2018
	12/TCX/2018

	221
	CN CT TNHH Tân Cương Xanh tại Tn
	Nguyễn Thành Hưng
	Xóm Nam Tân, xã Tân Cương, TP Thái Nguyên
	0915552193
	Trà túi lọc Olong nhân sâm Tân cương xanh
	4/12/2018
	13/TCX/2018

	222
	CN CT TNHH Tân Cương Xanh tại Tn
	Nguyễn Thành Hưng
	Xóm Nam Tân, xã Tân Cương, TP Thái Nguyên
	0915552193
	Trà nhài túi lọc Tân cương xanh
	4/12/2018
	6/TCX/2018

	223
	CN CT TNHH Tân Cương Xanh tại Tn
	Nguyễn Thành Hưng
	Xóm Nam Tân, xã Tân Cương, TP Thái Nguyên
	0915552193
	Trà túi lọc  Olong Tân cương xanh
	4/12/2018
	14/TCX/2018

	224
	CN CT TNHH Tân Cương Xanh tại Tn
	Nguyễn Thành Hưng
	Xóm Nam Tân, xã Tân Cương, TP Thái Nguyên
	0915552193
	Trà Tân Cương ướp hoa sen
	4/12/2018
	02/TCX/2018

	225
	CN CT TNHH Tân Cương Xanh tại Tn
	Nguyễn Thành Hưng
	Xóm Nam Tân, xã Tân Cương, TP Thái Nguyên
	0915552193
	Trà Ô long Thượng hạng
	4/12/2018
	03/TCX/2018

	226
	CN CT TNHH Tân Cương Xanh tại Tn
	Nguyễn Thành Hưng
	Xóm Nam Tân, xã Tân Cương, TP Thái Nguyên
	0915552193
	Trà Tân Cương Thượng hạng
	4/12/2018
	01/TCX/2018

	227
	CN CT TNHH Tân Cương Xanh tại Tn
	Nguyễn Thành Hưng
	Xóm Nam Tân, xã Tân Cương, TP Thái Nguyên
	0915552193
	Trà  Túi lọc Tân Cương xanh
	4/12/2018
	04/TCX/2018

	228
	CN CT TNHH Tân Cương Xanh tại Tn
	Nguyễn Thành Hưng
	Xóm Nam Tân, xã Tân Cương, TP Thái Nguyên
	0915552193
	Trà sen Túi lọc Tân Cương xanh
	4/12/2018
	05/TCX/2018

	229
	Trần Thị Minh Hồng
	Trần Thị Minh Hồng
	Xóm Đồng Thịnh, xã Hoá Thượng, Đồng Hỷ, TN
	0915645909
	Chè xanh Hồng Vĩnh
	4/12/2018
	01/TThMH/2018

	230
	CSSX Lê Thị Mai
	Lê Thị Mai
	Xóm Vải, xã Cao Ngạn, TPTN
	0979162896
	Rượu trắng
	7/12/2018
	01/CSSX Lê Thị Mai/2018

	231
	Công ty TNHH Thảo dược Gold NT
	Lã Thị Thanh Hương
	Tổ 27, p. Phan Đình Phùng, TPTN
	0394630021
	Đông trùng hạ thảo tươi
	12/12/2018
	14/GNT/2018

	232
	Công ty TNHH Thảo dược Gold NT
	Lã Thị Thanh Hương
	Tổ 27, p. Phan Đình Phùng, TPTN
	0394630021
	Đông trùng hạ thảo nguyên con
	12/12/2018
	31/GNT/2018

	233
	HTX Miến Việt Cường
	Nguyễn Văn Ba
	Xóm Việt Cường, xã Hoa Thượng
	0982948948
	Miến hương dong
	12/12/2018
	05/MVC/2018

	234
	HKD Mai Viết Aí
	Mai Viết Aí
	Xóm Gò Pháo, xã Tân Cương, TP Thái Nguyên
	0974808748
	Chè tôm nõn
	14/12/2018
	01/CSCAX/2018

	235
	CSSX Nước uống tk Hương Hậu
	Trần xuân Hậu
	Xóm hợp thành, xã phượng tiến, định hoá, Thái Nguyên
	0395417036
	Nước uống tk Hương Hậu
	14/12/2018
	01/HH/2018

	236
	Công ty TNHH thảo dược GOLD NT
	Lã Thị Thanh Phương
	Tổ 27, phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên
	0394630021
	Rượu đông trùng hạ thảo dạng sợi
	17/12/2018
	30/GNT/2018

	237
	HKD Trần Thanh Kiều
	Trần Thanh Kiều
	Xóm Nam Tiến, xã Tân Cương, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
	0983 578 720
	Chè sạch an toàn Kiều Trung
	19/12/2018
	01/HKD-TTK/2018

	238
	Công ty TNHH ECO SIBERIA Việt Nam
	Trần Văn Tuấn
	Địa chỉ trụ sở chính: Số 4, ngõ 152 Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP Hà Nội 

Địa chỉ sản xuất sản phẩm: Cơ sở sản xuất, mua bán dược liệu ECO SIBERIA Việt Nam – Thanh Xuyên 4, Trung Thành, TX Phổ Yên, Thái Nguyên
	02462592225
	Nguyên liệu Bột gạc hươu (Cigapan)
	25/12/2018
	06/2018/ECOSIBERIA


